
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô 03B03 Shophouse 24h đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

500.000.000 VNĐ

08/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TOÀN CẦU SBM

0109589087

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: Dịch vụ thuế (CPC: 863)

6920(Chính)

2. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC: 865)

7020

3. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (Ngoại trừ thăm dò dư 
luận) (CPC: 864, trừ 86401)

7320

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại 
Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)

8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TOÀN CẦU SBM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SBM GLOBAL CONSULTING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SBM CONSULTING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 039 416 8653
Email: sbm-jp.com

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH 
HÃNG 
KIỂM TOÁN 
CALICO

Tầng 2901 – Lotte 
Center Hà Nội, số 54 
Liễu Giai, Phường 
Cống Vị, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

150.000.000 30,000 0107156698

2 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN 
THÀNH ĐÔ 

Lô 03, B03 shop 
house 24h Vạn Phúc- 
đường Tố Hữu, 
Phường Vạn Phúc, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

50.000.000 10,000 0107745333    

3 CÔNG TY 
LUẬT 
TNHH 
THÀNH ĐÔ 
VIỆT NAM

Lô 03B03 Shophouse 
24h đường Tố Hữu, 
Phường Vạn Phúc, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 20,000 0107979476

4 JOZAKI 
SHUJI            
                    

1103-2-4 Jounai 
Kokura Kitaku, 
Kitakyusyu-city, 
Fukuoka, Nhật Bản, 
Nhật Bản

190.000.000 38,000 TR3461123

5 TRỊNH THỊ 
KIM PHỤNG

Thôn Đường Hồng, 
Xã Thanh Đa, Huyện 
Phúc Thọ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

10.000.000 2,000 001196006522

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       TR3461123
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1103-2-4 Jounai Kokura Kitaku, Kitakyusyu-city, 
Fukuoka, Nhật Bản, Nhật Bản
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 23 ngách 6 ngõ 260 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   JOZAKI SHUJI                           Nam

04/06/1980 Nhật Bản

04/07/2016 Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Tổng giám đốcChức danh:
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